
Phụ lục II
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN BỘ

TÍNH TỪ NGÀY 01/7/2023 ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số:             /QĐ-BGTVT ngày       tháng     năm 2023)

STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung 
văn bản Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

I - LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG

1.

Thông tư 
số 46/2013/TT-BGTVT ngày 

25 tháng 11 năm 2013 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao 
động đặc thù đối với nhân viên hàng không

Thông tư số 23/2023/TT-
BGTVT ngày 17/7/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về chế độ lao động, kỷ 
luật lao động đặc thù đối với 
nhân viên hàng không

01/9/2023

II - LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

Không có văn bản 

III – LĨNH VỰC HÀNG HẢI

2.

Thông tư 
số 03/2020/TT-BGTVT ngày 

21 tháng 02 năm 2020 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng 
chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền 
viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển 
Việt Nam.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
20/2023/TT-BGTVT ngày 
30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về 
tiêu chuẩn chuyên môn, chứng 

01/9/2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-46-2013-tt-bgtvt-che-do-ky-luat-lao-dong-nhan-vien-hang-khong-214391.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-03-2020-tt-bgtvt-tieu-chuan-chuyen-mon-huan-luyen-thuyen-vien-tau-bien-viet-nam-318370.aspx


2

STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung 
văn bản Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn 
luyện thuyền viên và định biên 
an toàn tối thiểu của tàu biển 
Việt Nam. 

IV – LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM

Không có văn bản 

V – LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

3.
Thông tư 

số 64/2014/TT-BGTVT ngày 
10 tháng 11 năm 2014 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quản 
lý, bảo trì đường thủy nội địa 

4.

Thông tư 
số 25/2016/TT-BGTVT ngày 

03 tháng 10 năm 2016 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ 
thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban 
hành kèm theo Thông tư số 64/2014/TT-
BGTVT ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định 
mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường 
thủy nội địa.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
10/2023/TT-BGTVT ngày 
22/6/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải ban hành 
Định mức kinh tế - kỹ thuật 
quản lý, bảo trì đường thủy nội 
địa. 

01/9/2023

VI – LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

5.
Thông tư số 21/2018/TT-BGTVT ngày 

27 tháng 4 năm 2018 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định về đăng ký phương tiện giao 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
14/2023/TT-BGTVT ngày 

01/9/2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-64-2014-tt-bgtvt-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-quan-ly-bao-tri-duong-thuy-noi-dia-258004.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-25-2016-tt-bgtvt-sua-doi-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-bao-tri-duong-thuy-noi-dia-64-2014-tt-bgtvt-325259.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-64-2014-tt-bgtvt-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-quan-ly-bao-tri-duong-thuy-noi-dia-258004.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-64-2014-tt-bgtvt-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-quan-ly-bao-tri-duong-thuy-noi-dia-258004.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-21-2018-tt-bgtvt-dang-ky-phuong-tien-giao-thong-duong-sat-381098.aspx
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STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung 
văn bản Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

thông đường sắt, di chuyển của phương tiện 
giao thông đường sắt trong trường hợp đặc 
biệt. 

6.

Thông tư số 13/2021/TT-BGTVT ngày 
26 tháng 7 năm 2021 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2018/TT-
BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đăng ký phương tiện giao thông 
đường sắt, di chuyển của phương tiện giao 
thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt. 

30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định 
đăng ký phương tiện giao thông 
đường sắt, di chuyển của 
phương tiện giao thông đường 
sắt trong trường hợp đặc biệt. 

7.

Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 
15 tháng 5 năm 2018 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền 
hạn đối với các chức danh nhân viên đường 
sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, 
chương trình đào tạo chức danh nhân viên 
đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều 
kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp 
lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt. 

8.

Thông tư số 07/2020/TT-BGTVT ngày 
12 tháng 3 năm 2020 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 33/2018/TT- BGTVT ngày 15 tháng 5 
năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền 
hạn đối với các chức danh nhân viên đường 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
15/2023/TT-BGTVT ngày 
30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải Quy định về 
tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn 
đối với chức danh nhân viên 

01/9/2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-13-2021-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-21-2018-tt-bgtvt-482641.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-21-2018-tt-bgtvt-dang-ky-phuong-tien-giao-thong-duong-sat-381098.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-21-2018-tt-bgtvt-dang-ky-phuong-tien-giao-thong-duong-sat-381098.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-33-2018-tt-bgtvt-tieu-chuan-chuc-danh-nhan-vien-duong-sat-truc-tiep-phuc-vu-chay-tau-383598.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-07-2020-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-33-2018-tt-bgtvt-tieu-chuan-nhan-vien-duong-sat-438344.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-33-2018-tt-bgtvt-tieu-chuan-chuc-danh-nhan-vien-duong-sat-truc-tiep-phuc-vu-chay-tau-383598.aspx
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STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung 
văn bản Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, 
chương trình đào tạo chức danh nhân viên 
đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều 
kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp 
lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt.

9.

Thông tư số 05/2021/TT-BGTVT ngày 
01 tháng 3 năm 2021 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 33/2018/TT- BGTVT ngày 15 tháng 5 
năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền 
hạn đối với các chức danh nhân viên đường 
sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, 
chương trình đào tạo chức danh nhân viên 
đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều 
kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp 
lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt và 
Thông tư số 24/2020/TT-BGTVT ngày 13 
tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định 
kỳ trong lĩnh vực đường sắt

10.
Thông tư số 25/2021/TT-BGTVT ngày 

29 tháng 11 năm 2021 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

đường sắt trực tiếp phục vụ chạy 
tàu; nội dung, chương trình đào 
tạo đối với cơ sở đào tạo các 
chức danh nhân viên đường sắt 
trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều 
kiện, nội dung, quy trình sát 
hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy 
phép lái tàu trên đường sắt. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-05-2021-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-33-2018-tt-bgtvt-thong-tu-24-2020-tt-bgtvt-467195.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-33-2018-tt-bgtvt-tieu-chuan-chuc-danh-nhan-vien-duong-sat-truc-tiep-phuc-vu-chay-tau-383598.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-24-2020-tt-bgtvt-sua-doi-bo-sung-thong-tu-che-do-bao-cao-dinh-ky-linh-vuc-duong-sat-455333.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-25-2021-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-33-2018-tt-bgtvt-chuc-danh-nhan-vien-duong-sat-495952.aspx
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STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung 
văn bản Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 
2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn 
đối với các chức danh nhân viên đường sắt 
trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương 
trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt 
trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội 
dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu 
hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt; Thông tư 
số 05/2021/TT-BGTVT ngày 01 tháng 3 năm 
2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 
2018 và Thông tư số 24/2020/TT-
BGTVT ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Thông tư quy định về chế 
độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt.

11.

Thông tư số 25/2018/TT- BGTVT ngày 
14 tháng 5 năm 2018 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép 
xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi 
đất dành cho đường sắt.

12.
Thông tư số 07/2022/TT-BGTVT ngày 

31 tháng 5 năm 2022
 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14 

Bị thay thế bởi Thông tư số 
29/2023/TT-BGTVT ngày 
29/9/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về 
đường ngang và cấp giấy phép 
xây dựng công trình thiết yếu 

01/12/2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-33-2018-tt-bgtvt-tieu-chuan-chuc-danh-nhan-vien-duong-sat-truc-tiep-phuc-vu-chay-tau-383598.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-05-2021-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-33-2018-tt-bgtvt-thong-tu-24-2020-tt-bgtvt-467195.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-33-2018-tt-bgtvt-tieu-chuan-chuc-danh-nhan-vien-duong-sat-truc-tiep-phuc-vu-chay-tau-383598.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-24-2020-tt-bgtvt-sua-doi-bo-sung-thong-tu-che-do-bao-cao-dinh-ky-linh-vuc-duong-sat-455333.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-24-2020-tt-bgtvt-sua-doi-bo-sung-thong-tu-che-do-bao-cao-dinh-ky-linh-vuc-duong-sat-455333.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-07-2022-tt-bgtvt-sua-doi-25-2018-tt-bgtvt-cap-phep-xay-dung-dat-duong-sat-515330.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-25-2018-tt-bgtvt-duong-ngang-cap-phep-xay-dung-cong-trinh-trong-pham-vi-dat-duong-sat-372690.aspx
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STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung 
văn bản Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về đường ngang và cấp 
giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong 
phạm vi đất dành cho đường sắt.

trong phạm vi đất dành cho 
đường sắt

13.

Thông tư số 67/2011/TT-BGTVT ngày 
29 tháng 12 năm 2011 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt. 

14.

Thông tư số 30/2018/TT-BGTVT ngày 
14 tháng 5 năm 2018 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải về việc ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
30/2023/TT-BGTVT ngày 
03/11/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải ban hành 03 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
phương tiện giao thông đường 
sắt. 

21/12/2023

VII – LĨNH VỰC KHÁC

15.

Thông tư số 05/2018/TT-BGTVT ngày 
30 tháng 01 năm 2018 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn 
vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao 
thông vận tải 

Được thay thế bởi Thông tư số 
24/2023/TT-BGTVT ngày 
15/9/2023 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT hướng dẫn về Hội đồng 
quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện 
bổ nhiệm, miễn nhiệm thành 
viên Hội đồng quản lý trong đơn 
vị sự nghiệp công lập thuộc 
ngành, lĩnh vực giao thông vận 
tải. 

15/11/2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-67-2011-tt-bgtvt-03-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-phuong-tien-giao-thong-134385.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-30-2018-tt-bgtvt-02-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-phuong-tien-giao-thong-duong-sat-383011.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-05-2018-tt-bgtvt-hoi-dong-quan-ly-don-vi-su-nghiep-cong-lap-linh-vuc-giao-thong-van-tai-374556.aspx
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